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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

Câu 1 : Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm theo quy định pháp luật là nội dung:

A. Sử dụng pháp luật.



B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.



D. Áp dụng pháp luật.

Câu 2: Vi phạm hình sự là:

A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.

B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.

C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.

D. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Câu 3: Phương pháp quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng:
A. Giáo dục

B. Đạo đức

C. Pháp luật

D. Kế hoạch

Câu 4 : Pháp luật là :
A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Câu 5 : Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở :

A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.



   D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

Câu 6: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:
A. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.
Câu 7: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ:

A. Quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
B. Các quyền của mình

C. Quyền và nghĩa vụ của mình


D. Lợi ích kinh tế của mình
Câu 8 “ Góp phần vào việc nâng cao dân trí, làm cho đất nước trở thành một nước phát triển, văn minh”  là nội dung:

A. Thực hiện đồng bộ trong giáo dục.

B. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển

C. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

D. Trách nhiệm của công dân về quyền học tập, sáng tạo, phát triển.

Câu 9: Không có pháp luật XH sẽ không:

A. Dân chủ và hạnh phúc.


B. Trật tự và ổn định.
C. Hòa bình và dân chủ.



D. Sức mạnh và quyền lực.
Câu 10: Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là: 

A. Sử dụng pháp luật.



B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.



D. Áp dụng pháp luật.

Câu 11 : Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là :

A. Sử dụng pháp luật.



B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.



D. Áp dụng pháp luật.

Câu 12: Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm đến:

A. Quy tắc quản lí của nhà nước.

B. Quy tắc kỉ luật lao động.
C. Quy tắc quản lí XH.



D. Nguyên tắc quản lí hành chính.
Câu 13 : Pháp luật có đặc điểm là :
A. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. Vì sự phát triển của xã hội.

C. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến; mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

Câu 14. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là:

A. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng

B. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ

C. Các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển.

D. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

Câu 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:

A. Dân tộc, giới tính, tôn giáo.


B. Thu nhập, tuổi tác địa vị.
C. Dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo.

D. Dân tộc, độ tuổi, giới tính.
Câu 16: Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến
 ngày chấm dứt hôn nhân là thời kì:

A. Hôn nhân.

B. Hòa giải.

C. Li hôn.

D. Li thân.

Câu 17: Trong lúc A đang bận việc riêng thì có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của A ra xem tin nhắn, hành vi này xâm phạm quyền gì của công dân ?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Quyền nhân thân của công dân.

C. Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

D. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.

Câu 18:  Trong gia đình bao gồm những mối quan hệ cơ bản nào?

A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.
B. Quan hệ gia đình và quan hệ XH.
C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ quyết thống.
Câu 19:  Học  tập là công việc …….đối với mỗi con người, mỗi gia đình và đối với toàn xã hội.
A. Vô cùng  quan trọng và rất cần thiết.

B.  Không quan trọng. 

C. Không ích lợi.

D. Quan trọng.

Câu 20: Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là:
A. Nhằm ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.

B. Nhằm bảo vệ sức khỏe và danh dự cho công dân.

C. Nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực giữa công dân với nhau.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 21 : Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là :

A. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.

B. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.

C. Nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.

D. Đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử.

Câu 22: Bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng được thể hiện qua quan hệ nào
 sau đây?

A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hang nội, ngoại.

B. Quan hệ gia đình và quan hệ XH.

C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ quyết thống.

Câu 23: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là:

A. Bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. Bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.

C. Bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.

D. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân.

Câu 24:  Công dân có quyền học thường xuyên, học suốc đời được biểu hiện nội dung:
A. Công dân có quyền phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật.

B. Công dân có thể học ở nhiều loại trường lớp khác nhau, quốc lập hoặc dân lập.

C. Công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, địa vị xã hội. 

D. Công dân có quyền học những ngành nghề phù hợp với khả năng, sở thích, điều kiện của mình.

Câu 25: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để :

A. Thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

B. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.

C. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.

D. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

Câu 26: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập ở các em”. Trong thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày nào ? 

A.  Khai giảng năm học mới 1945.
B.  Khai giảng năm học mới 1946.

C. Ngày Quốc tế thiếu nhi 1946.
D. Ngày Tết độc lập 2/9/1945.

Câu 27: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia:

A. Thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

B. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước.

C. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế -  xã hội.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 28: Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng:

A. Năng động.

B. Sáng tạo.

C. Bền vững.

D. Liên tục.
Câu 29: Học tập mới có tri thức để làm chủ cuộc đời mình và là ............của đất nước đang bước vào kỉ nguyên văn minh:

 
A. Công dân có ích.            B. Công nhân.            C. Kỷ sư.         D. Nhà khoa học.
Câu 30: Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là:

A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh.

B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường, quốc phòng và an ninh.

C. Kinh tế việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.

D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.

Câu 31 : Điền vào chổ trống:
 Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội chính là các quyền gắn liền với việc thực hiện ……………………

A. Quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở.

B. Trật tự, an toàn xã hội.

C. Hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta.

D. Hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta.

Câu 32: “Công dân có quyền học phù hợp năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình” là nội dung thuộc:

A. Quyền học tập không hạn chế.

B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 33 : Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội chủ yếu bằng cách:

     A. Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân.

B. Đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước về những vướng mắc, bất cập, không phù hợp của chính sách, pháp luật để Nhà nước sửa đổi, hoàn thiện.

C. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 34: Nhà nước có những trách nhiệm nào để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện?

A.  Ban hành chính sách, pháp luật thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết. 

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
C. Khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 35: Học tập là một trong những:
A. Quyền và nghĩa vụ của công dân
B. Ý thức của công dân
C. Trách nhiệm của công dân

D. Nghĩa vụ của công dân
Câu 36: “Quyền học tập của công dân không bị phân biệt bởi giới tính, địa vị, tôn giáo …” là nội dung thuộc:
A. Quyền sở hữu công nghiệp.

B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.
C.Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
D.  Quyền học thường xuyên, học suốt đời.    

Câu 37:  Quyền tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi suy nghĩ để phát minh sáng chế,…..là nội dung thuộc:
A. Quyền tồn tại.


B. Quyền sáng tạo
C. Quyền học tập.


D.Quyền phát triển. .
Câu 38:  Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân là:

A. Rất cần thiết để công dân phát triển toàn diện.

B. Góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
C. Góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 39: Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vừng của đất nước được thể hiện:

A. Trong lĩnh vực văn hóa.



B. Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế.
C. Chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ mội trường.

D. Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống XH.
Câu 40: Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - XH của đất nước:

A. Tỉ giá ngoại tệ.


B. Thuế.
C. Lãi suất ngân hàng.

D. Tín dụng.
................................Hết................................
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